
TT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường THCS Điểm Ghi chú

1 117 Lê Thị Hà 21 01 2010 9A1 Vinh Quang-Thanh Lương 8.67

2 113 Nguyễn Ngọc Diễm 23 09 2010 9A Tam Cường 8.5

3 115 Nguyễn Thị Minh Hà 22 11 2010 9B Nguyễn Bỉnh Khiêm 8.5

4 159 Phạm Việt Thành 09 01 2010 9B Nguyễn Bỉnh Khiêm 8.33

5 168 Nguyễn Ngọc Tường Vy 23 05 2010 9B Nguyễn Bỉnh Khiêm 8.33

6 169 Nguyễn Huy Trường 26 07 2010 9A Tam Cường 8.33

7 172 Đoàn Thị Hoàng Vi 27 12 2010 9B Nguyễn Bỉnh Khiêm 8.17

8 105 Trần Gia Bảo 03 04 2010 9B Nguyễn Bỉnh Khiêm 8

9 147 Lương Thị Khánh Linh 07 02 2010 9A Tam Cường 8

10 173 Hoàng Thảo Trinh 16 02 2010 9A Đồng Minh 8

11 130 Nguyễn Duy Hưng 02 06 2010 9B Nguyễn Bỉnh Khiêm 7.67

12 103 Đào Hà Phương Anh 30 03 2010 9A Đồng Minh 7.5

13 128 Phạm Trung Hiếu 01/01/ 2010 9A Tam Cường 7.5

14 138 Lã Quốc Minh 29 07 2010 9A Đồng Minh 7.17

15 146 Lương Ngọc Gia Minh 30 07 2010 9B Nguyễn Bỉnh Khiêm 7

16 150 Nguyễn Trung Kiên 23 07 2010 9A Lý Học-Liên Am-Cao Minh 7

17 151 Nguyễn Tử Phong 06 09 2010 9B Nguyễn Bỉnh Khiêm 6.83

18 154 Tô Kiều Oanh 09 01 2010 9A Đồng Minh 6.83

19 164 Vũ Đức Tính 12 10 2010 9A Giang Biên 6.83

20 114 Vũ Duy Hiếu 23 09 2010 9C Dũng Tiến 6.33

21 155 Nguyễn Đình Vinh 29 01 2010 9B Nguyễn Bỉnh Khiêm 6.33

22 170 Nguyễn Thanh Tú 1/30/2010 9A2 Lý Học-Liên Am-Cao Minh 6.33

23 110 Nguyễn Phạm Thùy Chi 21 08 2010 9B Nguyễn Bỉnh Khiêm 6

24 129 Đỗ Minh Hiếu 8/15/2010 9A2 Lý Học-Liên Am-Cao Minh 5.83

25 158 Ngô Quang Thắng 24 07 2010  9A Lý Học-Liên Am-Cao Minh 5.83

26 108 Phạm Nguyễn Hải Bình 17 01 2010 9A1 Nhân Hòa-Tam Đa 5.67

27 131 Nguyễn Văn Huy 29 03 2010 9C Dũng Tiến 5.67

28 165 Phạm Thùy Trang 12 12 2010 9A Đồng Minh 5.67

29 116 Trần Thị Ánh Dương 27 09 2010 9A Tân Hưng-Thị Trấn 5.5

30 120 Bùi Phạm Thùy Anh 05 03 2010 9B Nguyễn Bỉnh Khiêm 5.5

31 137 Đỗ Đoàn Gia Huy 10/19/2010 9A2 Lý Học-Liên Am-Cao Minh 5.5

32 175 Phạm Công Trung 02 06 2010  9A Lý Học-Liên Am-Cao Minh 5.5

33 109 Lê Bảo Châu 13/11/2010 9A1 Vĩnh An-Tân Liên 5.33
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34 141 Nguyễn Đình Kiên 03 07 2010 9A2 Hoà Bình- Trấn Dương 5.33

35 143 Nguyễn Thành Luân 04 08 2010 9A Cổ  Am-Vĩnh Tiến 5.33

36 163 Trần Đặng Anh Thư 25 01 2010 9B Nguyễn Bỉnh Khiêm 5.33

37 106 Đặng Nguyệt Ánh 20 12 2010 9A1 Việt Tiến-Trung Lập 5.17

38 102 Vũ Hải An 21 01 2010 9A2 Vinh Quang-Thanh Lương 5

39 156 Phạm Trường Quyền 13 06 2010 9C Tiền Phong - Vĩnh Phong 5

40 152 Phạm Công Phúc 24/10/2010 9A1 Vĩnh An-Tân Liên 4.83

41 162 Phạm Hoàng Anh Thư 12 11 2010 9A1 Việt Tiến-Trung Lập 4.83

42 167 Phạm Xuân Trường 09 05 2010 9A3 An Hoà 4.83

43 176 Phạm Bá Vượng 02 04 2010 9B Nguyễn Bỉnh Khiêm 4.83

44 119 Phạm Thùy Dung 21 12 2010 9A Giang Biên 4.67

45 145 Nguyễn Tuấn Mạnh 27 01 2010 9A Tân Hưng-Thị Trấn 4.67

46 161 Nguyễn Anh Quân 24 06 2010 9A2 Hoà Bình- Trấn Dương 4.67

47 135 Đỗ Nhân Kiệt 22 04 2010 9C Tiền Phong - Vĩnh Phong 4.5

48 171 Hoàng Thị Vân 21 09 2010 9A2 Hoà Bình- Trấn Dương 4.5

49 174 Nguyễn Thành Vương 01/07/2010 9A1 Vĩnh An-Tân Liên 4.5

50 149 Vũ Thị Thanh Nhàn 13 03 2010 9A Giang Biên 4.33

51 104 Nguyễn Tuấn Anh 03 10 2010 9A Cổ  Am-Vĩnh Tiến 4.17

52 134 Phạm Bảo Nhi 24 02 2010 9A1 Thắng Thuỷ-Vĩnh Long 4.17

53 107 Nguyễn Anh Bắc 21 07 2010 9C Dũng Tiến 4

54 126 Vũ Ngọc Tuyết Linh 02 09 2010 9A1 Vinh Quang-Thanh Lương 4

55 139 Hoàng Phương Linh 21 01 2010 9A1 Vinh Quang-Thanh Lương 4

56 111 Vũ Đặng Minh Châu 01 08 2010 9A2 Hoà Bình- Trấn Dương 3.83

57 132 Đoàn Phương Linh 21 01 2010 9A1 Hoà Bình- Trấn Dương 3.83

58 153 Phạm Thị Ngọc Phúc 05 11 2010 9A1 Thắng Thuỷ-Vĩnh Long 3.83

59 148 Nguyễn Thị Yến Minh 16 07 2010 9A1 Nhân Hòa-Tam Đa 3.67

60 166 Phạm Thu Trang 18 08 2010 9A1 Thắng Thuỷ-Vĩnh Long 3.67

61 144 Đỗ Thị Thanh Mai 18 09 2010 9A2 Việt Tiến-Trung Lập 3.5

62 133 Nguyễn Minh Huyền 25 10 2010 9A1 Vinh Quang-Thanh Lương 3.33

63 142 Nguyễn Hoàng Linh 20 02 2010 9A1 Thắng Thuỷ-Vĩnh Long 3.33

64 157 Phạm Minh Quyết 03 09 2010 9A2 Việt Tiến-Trung Lập 3.33

65 136 Đinh Tuấn Kiệt 17 03 2010 9A Cổ  Am-Vĩnh Tiến 3

66 127 Bùi Đức Hiếu 19 02 2010 9A2 Cộng Hiền 2.83

67 112 Nguyễn Tiến Chính 28 04 2010 9A1 Thắng Thuỷ-Vĩnh Long 2.17

68 101 Đỗ Mai Anh 03 05 2010 9B Nguyễn Bỉnh Khiêm 1.83

69 118 Nguyễn Hồng Hạnh 17 08 2010 9A Tam Cường Bỏ

70 140 Khổng Thùy Linh 20 04 2020 9A Tam Cường Bỏ

71 160 Khổng Hữu Thiên 26 10 2010 9B Tam Cường Bỏ


